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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau bổ 

sung

1 Máy X-Quang Hệ thống 5

2 Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/ vòng quay Hệ thống 3

3 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện Hệ thống 5

4 Máy siêu âm Doppler màu, chuyên tim Máy 35

5 Máy siêu âm tổng quát Máy 6

6 Máy giúp thở di động Máy 4

7 Máy gây mê giúp thở Máy 10

8 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 114

9 Dao mổ điện cao tần Cái 7

10 Máy phá rung tim Máy 34

11 Máy tim phổi nhân tạo Máy 7

12 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 3

13 Đèn mổ treo trần 2 nhánh Bộ 4

14 Đèn mổ di động Bộ 13

15 Bàn mổ đa năng Cái 6

16 Máy đo điện tim Máy 50

17 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch vành Bộ 7

18 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu lớn Bộ 4

19 Bộ dụng cụ phẫu thuật van tim cơ bản Bộ 7

20 Bộ dụng cụ phẫu thuật van tim phức tạp Bộ 4

21 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim nhũ nhi Bộ 3

22
Dụng cụ chuyên dùng để banh ngực trong mổ mạch vành ít 

xâm lấn
Bộ 3

23
Ecarteur OPCAB dùng trong phẫu thuật bắc cầu động 

mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể
Bộ 3

24 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 17

25 Cưa xương ức Cái 10

26 Giường y tế Cái 436

27 Băng ca cấp cứu Cái 52

28 Máy điện tim gắng sức Cái 3

29 Máy đặt bóng đối xung động mạch chủ Máy 6

30 Máy tạo nhịp tạm thời Máy 70

31 Máy trao đổi thân nhiệt Máy 7

32 Máy đo ACT Cái 9

33
Máy đo khí máu (SvO2, Hct, SaO2)/ Máy đo khí máu liên 

tục
Cái 8

34 Máy đo nồng độ oxy trong máu Cái 76

35 Máy đo huyết áp điện tử Cái 92

36 Máy lọc máu liên tục Máy 4

37 Máy holter điện tim Máy 70
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38 Máy ly tâm Máy 5

39 Máy phân tích nhóm máu bán tự động Máy 4

40 Máy phân tích đông máu tự động Máy 5

41 Máy xét nghiệm huyêt học hoàn toàn tự động Máy 5

42
Hệ thống xét nghiệm phù hợp máu và xác định nhóm máu 

tự động
Hệ thống 4

43 Máy xét nghiệm khí máu điện giải Máy 6

44
Máy xét nghiệm khí máu, điện giải, Lactate, huyết học, 

sinh hóa, đông máu ACT, cardiac marker
Máy 4

45 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 4

46 Máy đo tốc độ lắng máu Máy 4

47 Máy cấy máu tự động Máy 4

48 Máy định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ tự động Máy 4

49 Máy điện di Protein Máy 2

50 Máy điện di Hemoglobin Máy 2

51 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ Máy 4

52 Máy hấp nhiệt độ thấp Máy 2

53 Máy tiệt trùng bằng hơi nước Máy 5

54 Tủ sấy dụng cụ Cái 2

55 Máy thăm dò điện sinh lý tim Máy 2

56 Máu siêu âm nội mạch (IVUS) Máy 3

57 Máy siêu âm cắt lớp quang học nội mạch (OCT) Máy 2

1 Hệ thống triệt phá rối loạn nhịp bằng trường xung Hệ thống 1
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